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	                                                                                 Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Nội dung chi
	Số tiền
	

	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	11.592.127.000
	

	I
	CHI AN NINH 
	242.500.000
	

	1
	Công an tỉnh
	242.500.000
	

	 
	 
	KP trang bị công cụ hỗ trợ và thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường
	242.500.000
	

	II
	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	318.000.000
	

	 
	Sở Lao động - TBXH
	318.000.000
	

	 
	 
	Chương trình mục tiêu Quốc gia an toàn lao động
	318.000.000
	

	III
	SỰ NGHIỆP KINH TẾ
	1.386.500.000
	

	1
	Sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT
	1.098.000.000
	

	 
	Sự nghiệp Lâm nghiệp 
	1.098.000.000
	

	 
	Sở NN-PTNT
	1.098.000.000
	

	 
	 
	Chi phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm theo NĐ 116/2011/NĐ-CP
	1.098.000.000
	

	2
	Sự nghiệp công thương
	288.500.000
	

	 
	Sở Công Thương
	288.500.000
	

	 
	 
	KP tham gia xúc tiến đầu tư và thương mại tại Anh và Hungary
	288.500.000
	

	IV
	CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
	6.463.000.000
	

	 
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên DT Vĩnh Cửu
	6.463.000.000
	

	 
	 
	Chi phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm theo NĐ 116/2011/NĐ-CP
	6.463.000.000
	

	V
	CHI QUẢN LÝ HCNN - ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
	3.182.127.000
	

	1
	Quản lý HC Nhà nước
	2.442.127.000
	

	 
	Văn phòng UBND tỉnh
	835.172.000
	

	 
	 
	KP hoạt động tuyển dụng và tiếp nhận công chức
	465.922.000
	

	 
	 
	KP ngoài khoán
	200.000.000
	

	 
	 
	Kinh phí giao kế hoạch
	169.250.000
	

	 
	BCĐ Phòng chống tham nhũng
	22.360.000
	

	 
	 
	Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết TW 3
	22.360.000
	

	 
	VP Đoàn ĐB QH-HĐND
	99.880.000
	

	 
	 
	Trợ cấp thôi việc
	99.880.000
	

	 
	Thanh tra tỉnh
	315.780.000
	

	 
	 
	KP 30% thu hồi nộp NSNN
	282.503.000
	

	 
	 
	Kinh phí các đoàn thanh tra
	33.277.000
	

	 
	Sở Công Thương
	31.500.000
	

	 
	 
	KP tuyên truyền Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2011
	31.500.000
	

	 
	Sở Xây dựng
	 
	397.246.000
	

	 
	 
	Kinh phí bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra xây dựng
	87.200.000
	

	 
	 
	Nâng lương theo niên hạn
	7.860.000
	

	 
	 
	KP xác định và công bố giá xây dựng
	300.616.000
	

	 
	 
	Trang phục thanh tra
	1.570.000
	

	 
	Sở Tài chính
	478.000.000
	

	 
	 
	KP 30% thu hồi nộp NSNN
	200.000.000
	

	 
	 
	Hỗ trợ cho cán bộ công chức của ngành Tài chính tỉnh 01 tháng lương cơ bản
	278.000.000
	

	 
	Ban Quản lý KCN
	262.189.000
	

	 
	 
	KP hỗ trợ dự án mới đi vào hoạt động
	181.600.000
	

	 
	 
	Kinh phí cải tạo nâng cấp trạm biến áp 
	80.589.000
	

	2
	Đảng (Văn phòng Tỉnh ủy)
	740.000.000
	

	 
	 
	Bổ sung kinh phí thực hiện Đề án 06
	740.000.000
	


